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1 Nguyễn Thị Gia Vy 05/05/1975 Phó Giám đốc
Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

22 năm 6 

tháng
4,98

V.08.01.0

3

BS 

chuyên 

khoa 1 

Sản phụ 

khoa

Chứng chỉ 

B

Chứng chỉ 

tiếng Anh 

C

Chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác 

sĩ 

Bác sĩ 

chính 

(hạng II)

V.08.01.0

2
Đạt

2
Nguyễn Minh 

Vương
10/09/1974 Trưởng khoa

Khoa Khám bệnh, 

Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn

22 năm 4 

tháng
4,65

V.08.01.0

3

Thạc sĩ Y 

sinh

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Chứng chỉ 

tiếng Anh 

C

Chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác 

sĩ 

Bác sĩ 

chính 

(hạng II)

V.08.01.0

2
Đạt

3 Nguyễn Minh Ty 25/11/1973 Trưởng khoa

Khoa Ngoại Chấn 

thương - Thần 

kinh, Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn

22 năm 6 

tháng
4,98

V.08.01.0

3

Bác sĩ 

chuyên 

khoa II 

Ngoại 

khoa

Chứng chỉ 

B

Chứng chỉ 

tiếng Anh 

C

Chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh 

Bác sĩ 

chính 

(hạng II)

V.08.01.0

2
Đạt

4 Lê Vũ 14/01/1988 Phó trưởng khoa

Khoa Ngoại tổng 

hợp, Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn

11 năm 3,33
V.08.01.0

3

Thạc sĩ y 

học Ngoại 

khoa

Chứng chỉ 

Kỹ thuật 

viên

Chứng chỉ 

tiếng Anh 

C

Chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác 

sĩ 

Bác sĩ 

chính 

(hạng II)

V.08.01.0

2
Đạt

Chức danh Bác sĩ (hạng III) lên chức danh Bác sĩ chính (hạng II): 05 viên chức

Chức danh Chuyên viên lên chức danh Chuyên viên chính: 01 viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi 

chú
Nam Nữ

Hệ số 

lương

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Trình độ 

Tin học

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Trình độ quản 

lý nghề nghiệp

Thời gian 

giữ hạng 

(kể cả thời 

gian giữ 

ngạch 

hoặc hạng 

tương 

đương)

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu hạng dự xét

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đăng ký 

xét thăng 

hạng

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đăng ký 

dự xét 

thăng 

hạng

Kết quả 

thẩm 

định 

"Đạt", 

"Không 

đạt"

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN

Phụ lục

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC  TỪ HẠNG III VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG LÊN HẠNG II 

VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN NĂM 2025

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

(dd/mm/yyyy)

Chức vụ hoặc 

chức danh công 

tác

Cơ quan đơn vị 

đang làm việc



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 20 21

Ghi 

chú
Nam Nữ

Hệ số 

lương

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Trình độ 

Tin học

Trình độ 

Ngoại 

ngữ

Trình độ quản 

lý nghề nghiệp

Thời gian 

giữ hạng 

(kể cả thời 

gian giữ 

ngạch 

hoặc hạng 

tương 

đương)

Mức lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu hạng dự xét

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đăng ký 

xét thăng 

hạng

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

đăng ký 

dự xét 

thăng 

hạng

Kết quả 

thẩm 

định 

"Đạt", 

"Không 

đạt"

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

(dd/mm/yyyy)

Chức vụ hoặc 

chức danh công 

tác

Cơ quan đơn vị 

đang làm việc

5 Võ Thị Ngọc Nga 20/03/1975
Phó trưởng 

phòng

Phòng Tổ chức - 

Hành chính, Bệnh 

viện ĐKKV Bồng 

Sơn

21 năm 3 

tháng
4,98 01.003

Cử nhân 

khoa học 

(ngành tin 

học)

Cử nhân

Chứng chỉ 

tiếng Anh 

B1

Chương trình bồi 

dưỡng đối với 

công chức ngạch 

chuyên viên 

chính và tương 

đương

Chuyên 

viên chính
01.002 Đạt

6 Phạm Thị Lan 02/01/1982 Trưởng phòng

Phòng Tài chính - 

Kế toán, Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn

17 năm 6 

tháng
4,32 V.06.031

Cử nhân 

kinh tế

Chứng chỉ 

B

Chứng chỉ 

tiếng Anh 

B

Chứng chỉ bồi 

dưỡng kế toán 

viên hành chính 

sự nghiệp, Chứng 

chỉ bồi dưỡng kế 

toán trưởng

Kế toán 

viên chính 

(hạng II)

V.06.030 Đạt

Chức danh Kế toán viên (hạng III) lên Chức danh Kế toán viên chính (hạng II):01 viên chức
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